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KẾ HOẠCH
Dạy học các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2024 - 2025

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Thông tư số 28/2020/TT – BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học;

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
Năm học 2024 – 2025, toàn trường có 706 học sinh/19 lớp, trong đó học sinh nữ 312 em, học sinh người dân tộc thiểu số 58 em. Đạt tỷ lệ 37 học sinh/ lớp, trong đó:

- Khối 1 có 158 học sinh/4 lớp, trong đó học sinh nữ 68 em, học sinh người dân tộc thiểu số 16 em, đạt tỷ lệ 39,5 học sinh/ lớp.

- Khối 2 có 165 học sinh/4 lớp, trong đó học sinh nữ 77 em, học sinh người dân tộc thiểu số 11 em, đạt tỷ lệ 41 học sinh/ lớp.

- Khối 3 có 126 học sinh/4 lớp, trong đó học sinh nữ 56 em, học sinh người dân tộc thiểu số 6 em, đạt tỷ lệ 31,5 học sinh/ lớp.

- Khối 4 có 148 học sinh/4 lớp, trong đó học sinh nữ 76 em, học sinh người dân tộc thiểu số 19 em, đạt tỷ lệ 37 học sinh/ lớp.

- Khối 5 có 110 học sinh/3 lớp, trong đó học sinh nữ 58 em, học sinh người dân tộc thiểu số 12 em, đạt tỷ lệ 36,6 học sinh/ lớp.

Về đội ngũ: Toàn trường có 19 lớp. Có 20 giáo viên chung và 07 giáo viên chuyên ngành. 02 giáo viên chung dự báo nghỉ sinh từ ngày 1/12/2024. Học sinh được giáo viên chuyên ngành dạy các môn: Mĩ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh (lớp 3, 4, 5) và môn Tin lớp 3, 4, 5.  Giáo viên Thể dục làm Tổng phụ trách Đội.
Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Toàn trường có 21 phòng học/19 lớp. Đảm bảo 1 phòng/ 1 lớp; đáp ứng nhu cầu dạy học 2 buổi/ngày. Không gian lớp học được trang trí sạch đẹp, thân thiện. Thiết bị dạy học đáp ứng cơ bản yêu cầu dạy học, 100% các lớp dạy học bằng phương tiện ti vi.
III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HĐGD

1. Khung chương trình năm học 2024 – 2025( dự kiến thực hiện từ tuần 1 đến tuần 13)
	Stt
	Môn học/ 
Phân môn
	Số tiết/ năm học

	
	
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5

	
	
	Theo PPCT
	Tăng TL
	Theo PPCT
	Tăng TL
	Theo PPCT
	Tăng TL
	Theo PPCT
	Tăng TL
	Theo PPCT
	Tăng TL

	1
	Tiếng Việt
	420
	 35 
	350
	 
	245
	35
	245
	
	245
	

	2
	Toán
	105
	 
	175
	 
	175
	35
	175
	
	175
	

	3
	Ngoại ngữ
	 
	 
	 
	 
	140
	 
	140
	 
	140
	

	4
	Đạo đức
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	

	5
	TNXH
	70
	 
	70
	 
	35
	 
	 
	 
	
	

	6
	Lịch sử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 
 
	 
	70
	

	7
	Địa lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	8
	Khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	70
	

	9
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	

	10
	Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	35
	 
	 35
	 
	35
	

	11
	Kĩ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12
	Giáo dục thể chất
	70
	 
	70
	 
	70
	 
	70
	 
	70
	

	13
	NT Âm nhạc
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	

	14
	NT Mĩ thuật
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	

	15
	HĐTN/NGLL
	105
	 
	105
	 
	105
	 
	105
	 
	105
	

	Tổng số tiết năm học
	 875
	 35
	875  
	
	 945
	70
	 1050
	
	1050
	

	Số tiết trung bình/tuần
	 25
	1 
	25 
	
	27
	2
	30
	
	30
	


*(Lồng ghép tích hợp các nội dung: TTĐĐHCM, KNS, MT, BĐ, PCCC, GDĐP, QPAN, Stem… vào các môn, tiết, bài, chủ đề cho phù hợp với thực tế của lớp, trường)
*( Nếu có chỉnh sửa thì chỉnh sửa ở mục 1 phần III in bổ sung)
2. Kế hoạch dạy học từng khối
2.1. Kế hoạch dạy học khối 1: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Tự nhiên xã hội; Hoạt động trải nghiệm. (Quyển 1)
2.2. Kế hoạch dạy học khối 2: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Tự nhiên xã hội; Hoạt động trải nghiệm. (Quyển 2)
2.3. Kế hoạch dạy học khối 3: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Tự nhiên xã hội;  Công nghệ; Hoạt động trải nghiệm. (Quyển 3)

2.4. Kế hoạch dạy học khối 4: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Khoa học; Lịch sử - Địa lý; Công nghệ; Hoạt động trải nghiệm. (Quyển 4)
2.5. Kế hoạch dạy học khối 5: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Khoa học; Lịch sử- Địa lý; Công nghệ; HĐTN. (Quyển 5)
2.6. Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh khối lớp 3, lớp 4 và lớp 5 (Quyển 6)
2.7. Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất (Quyển 7)
2.8. Kế hoạch dạy học môn Nghệ thuật (Mĩ thuật) (Quyển 8)
2.9. Kế hoạch dạy học môn Nghệ thuật (Âm nhạc) (Quyển 9)
2.10. Kế hoạch dạy học môn Tin học (Quyển 10)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Khối trưởng các khối chuyên môn

Trên cơ sở kế hoạch này, chỉ đạo thành viên trong khối xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục từng tuần.

2. Giáo viên chủ nhiệm
        Dạy học các môn, hoạt động giáo dục: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và 
Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Thể dục/GDTC, HĐTN, Công nghệ, Sinh hoạt lớp; Âm nhạc; các tiết tăng cường môn Toán, Tiếng Việt,….
3. 02 giáo viên Tiếng Anh: Dạy học môn Tiếng Anh và tham gia các hoạt động giáo dục khi được phân công.

4. Giáo viên Thể dục: Dạy học môn Giáo dục thể chất, tham gia các hoạt động giáo dục khi được phân công (khi có GV).

5. Giáo viên Mĩ thuật: Dạy học môn Mĩ thuật 05 khối, dạy 04 tiết Công nghệ khối 4 và tham gia các hoạt động giáo dục khác khi được phân công.

6. Giáo viên Âm nhạc: Dạy môn Âm nhạc, dạy 04 tiết HĐTN khối 1 và tham gia các hoạt động giáo dục khác khi được phân công.

7. Giáo viên Tin học: Dạy liên trường, dạy môn Tin học khối 3, 4, 5( 11 tiết ) và tham gia các hoạt động giáo dục khác khi được phân công.

Trên đây là Kế hoạch dạy học các môn học/hoạt động giáo dục năm học 2024– 2025 của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu./.
   Nơi nhận:




                                   KT. HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                                    Phó hiệu trưởng

- Hiệu trưởng (b/c)

- TK chuyên môn;                                                                                                     
- Giáo viên;

- Lưu VT.

                                                                                                    Phạm Thị Dung
